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Tên phòng thí nghiệm:  Chi cục Kiểm định Hải quan 5 

Laboratory:  Customs Branch of Goods Verification No.5 

Cơ quan chủ quản:   Cục Kiểm định Hải quan 

Organization: Custom Department of Goods Verification - General Department of 

Vietnam Customs 

Lĩnh vực thử nghiệm: Hóa 

Field of testing: Chemical  

Người quản lý:  Nguyễn Phú Quý 

Laboratory manager:    

Số hiệu/ Code: VILAS 1295 

Hiệu lực công nhận kể từ ngày        /01/2024 đến ngày 24/09/2026          

Địa chỉ/ Address: Trạm kiểm tra liên ngành cầu Bắc Luân II, phường Hải Hòa, thành phố 

Móng Cái, Quảng Ninh  

Địa điểm/ Location: Trạm kiểm tra liên ngành cầu Bắc Luân II, phường Hải Hòa, thành phố 

Móng Cái, Quảng Ninh 

Điện thoại/ Tel:  

Email 

+84 233 608 888        

: kdhq5.tchq@gmail.com  

      Fax:  

      Website: 

 

  

mailto:kdhq5.tchq@gmail.com


DANH MỤC PHÉP THỬ ĐƯỢC CÔNG NHẬN MỞ RỘNG 

LIST OF EXTEND ACCREDITED TESTS 

VILAS 1295 

AFL 01/12                        Lần ban hành/Issued No: 4.24          Soát xét/ngày/ Revised/dated:                 Trang/Page: 2 / 2 

Lĩnh vực thử nghiệm: 

Field of testing: 

Hóa 

Chemical 

Stt 

Tên sản phẩm, 

vật liệu được 

thử/ 

Materials or 

product tested 

Tên phép thử cụ thể/ 

The name of specific tests 

Giới hạn định 

lượng (nếu có)/ 

Phạm vi đo 

Limit of 

quantitation (if 

any)/range of 

measurement 

Phương pháp thử/ 

Test method 

1.  
Quặng Ilmenite 

Ilmenite Ore 

Xác định hàm lượng Titan dioxit 

Phương pháp chuẩn độ 

Determination of Titanium 

Dioxide (TiO2) content.  

Titration method 

 TCVN 8911: 2012 

 
Ghi chú/ Note:  

TCVN: Tiêu chuẩn Việt Nam/ Vietnam standard 
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